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	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ
TỔ/ NHÓM CÔNG NGHỆ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN CÔNG NGHỆ
NĂM HỌC 2024 – 2025

	Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-NVB ngày 27/02/2025 về việc tổ chức kiểm tra giữa kì Học kì II - Năm học 2024-2025 của trường THCS Nguyễn Văn Bé.
	Tổ trưởng / Nhóm trưởng môn Công nghệ trường THCS Nguyễn Văn Bé thông tin nội dung ôn tập kiểm tra cuốikì II môn  Công nghệ như sau: 

	1. Thời gian - Thời lượng làm bài: 
	Khối
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	Thời gian 
làm bài
	45’
	45’
	45’
	45’

	Hình thức 
đề kiểm tra
	60% trắc nghiệm, 40% tự luận
	60% trắc nghiệm, 40% tự luận
	60% trắc nghiệm, 40% tự luận
	60% trắc nghiệm, 40% tự luận

	Thời gian kiểm tra
	Thứ Sáu. Tiết 4 18/4/2025
	Thứ Sáu. Tiết 4 18/4/2025
	Thứ Sáu. Tiết 4 18/4/2025
	Thứ Sáu. Tiết 4 18/4/2025



	2. Cấu trúc đề: Công nghệ
· Hình thức đánh giá: 
+ Trắc nghiệm 16 câu: ( nhận biết) 4.0 điểm. Hình thức trắc nghiệm khác gồm điền khuyết, nối câu, đúng sai… 4 câu: (thông hiểu) 2.0 điểm.
+ Tự luận khoảng 2 đến 3 câu : 4.0 điểm.
· Cấu trúc đề như sau:
* Phần trắc nghiệm (nhận biết - thông hiểu: 60%). (Trong đó nhận biết: 4.0 điểm, thông hiểu: 2.0 điểm)
* Phần tự luận: 40% (4.0 điểm. Nhận biết 1.0 điểm, Hiểu 2.0 điểm, vận dụng 1.0 điểm. Nếu có vận dụng cao là 0,5 điểm trong phần vận dụng).
· Giới hạn đề: Nội dung theo thống nhất của nhóm trưởng bộ môn. Kiến thức từ tuần 1 – 11 của HKII.
· Đề kiểm tra thực hiện theo ma trận và có theo bảng mô tả ma trận đề.

	3. Nội dung ôn tập: Từ tuần 1 đến tuần 11 HKII, với phạm vi giới hạn như sau:
* Khối 6:
	Nhận biết và thông hiểu 

	* Bài 6: 
- Nhận biết các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục. Nhận biết được thành phần sợi dệt của vải trên nhãn quần áo.
- So sánh một số ưu, nhược điểm của một số loại vải thông dụng.
* Bài 7:
- Nhận biết được vai trò của trang phục trong cuộc sống.
- Nhận biết được sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống.
* Bài 8: 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang
- Nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.
* Bài 9:
- Nhận biết được các bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình.
- Nêu được chức năng của các bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình.

	Vận dụng
	* Bài 6: 
- Khám phá ưu nhược điểm chung của các loại vải thường dùng trong may mặc để có ý thức sử dụng phù hợp.
* Bài 7:
- Biết lựa chọn, phối hợp trong trang phục phù hợp với đặc điểm bản thân và tính chất công việc.
- Biết sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.
* Bài 8:
- Lựa chọ được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích bản thân, tính chất công việc, điều kiện tài chính của gia đình.
* Bài 9:
- Lựa chọn, sử dụng được một số đồ dùng điện đúng cách, tiết kiệm.



* Khối 7:
	Nhận biết và thông hiểu 

	* Bài 9: 
- Đặc điểm một số loại gia súc ăn cỏ, giống lợn, giống gà ở nước ta;
- Một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.
*  Bài 10: 
- Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
- Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Nêu được các nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi.
- Nêu được các vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi.
- Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc cho một loại vật nuôi phổ biến.
- Trình bày được kĩ thuật phòng, trị bệnh cho một số loại vật nuôi phổ biến.
- Nêu được những việc nên làm, không nên làm để phòng bệnh cho vật nuôi.
* Bài 11: 
- Nhận ra chuồng nuôi gà thịt cần đảm bảo các điều kiện gì.
- Nhận ra tác dụng của việc thả gà ra vườn chăn thả khi mặt trời mọc và lùa gà về chuồng trước lúc mặt trời lặn.
- Nhận ra cách làm phù hợp để chăm sóc gà con.
- Nhận ra các biểu hiện bệnh.
- Xác định biện pháp nào không đúng khi phòng bệnh cho gà.
- Mô tả được yêu cầu của chuồng trại nuôi gà thịt thả vườn.
- Trình bày cách phòng trị bệnh cho gà thịt tại chuồng.
- Khẳng định lại vì sao cần phải tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi.
- Mô tả biểu hiện của gà con khi nhiệt độ trong chuồng úm thích hợp với nhu cầu của cơ thể.
* Bài 12:
- Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế Việt Nam.
- Một số thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam.
- Lợi ích của việc nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao.


	Vận dụng 
	* Bài 9: 
- Phân biệt các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam;
- Ưu và nhược điểm của các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.
- Phát hiện ra tên những vật nuôi thường được nuôi nhiều ở địa phương em và đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp.
* Bài 10: 
- Vận dụng được kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi vào thực tiễn của gia đình, địa phương.
- Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
- Vận dụng được kiến thức phòng trị bệnh cho vật nuôi vào thực tiễn gia đình, địa phương.
- Liên hệ vacxin có tác dụng gì với vật nuôi.
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương.
- So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.
- Đề xuất cách nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cụ thể.
* Bài 11:
- Giải thích được tại sao phòng bệnh lại quan trọng hơn chửa bệnh.
- Giải thích vì sao cần xây dựng chuồng nuôi gà cách xa khu vực người ở.
- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc, phòng, trị bệnh gà thịt thả vườn.
- Giải thích được phòng bệnh quan trọng hơn chửa bệnh.
* Bài 12:
- Một số thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam.
- Ở địa phương em hiện đang nuôi loại thủy sản nào và nuôi theo hình thức nào?
- Địa phương em có lợi thế nào về nuôi thủy sản? Em hãy đề xuất biện pháp để phát huy những lợi thế đó.
- Em hãy tìm hiểu để mô tả lại cách nuôi trai lấy ngọc. Ngọc trai có giá trị như thế nào?



* Khối 8:
	Nhận biết và thông hiểu 

	Nội dung kiến thức trong các bài 6, 7, 8, 9, 10
* Bài 6: 
- Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động; cấu tạo, nguyên lí làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
* Bài 7: 
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.
- Các đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.
* Bài 8:
 - Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.
- Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.
- Sử dụng được một số dụng cụ điện.
- Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.
* Bài 9: 
- Nhận thức được được cấu tạo chung của mạch điện. Nhận biết được thành phần và chức năng của các bộ phận chính của mạch điện.
- Trình bày được thành phần và chức năng của các bộ phận chính của mạch điện.
* Bài 10:
- Nhận biết về tên gọi các modul cảm biến như: độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng….
- Nhận biết được vai trò của các modul cảm biến….
* Bài 11:
Nhận biết các danh mục dụng cụ, thiết bị, vật liệu và thông số kỹ thuật của các vật liệu, thiết bị cảm biến..
- Nhận biết được tên gọi các bộ phận cần có trong modul cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm. ( VD: Modul cảm biến ánh sáng gồm có: cảm biến ánh sáng, chỉnh ngưỡng tác động, rơ le điện từ, modul điều khiển.)
- Thông hiểu nguyên lý hoạt động điều khiển của các loại modul cảm biến.
- Thông hiểu qui trình các bước thực hiện lắp ráp mạch điện điều khiển.
* Bài 12:
- Nhận biết một số ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
- Nhận biết một số điều kiện làm việc lao động của  lĩnh vực kỹ thuật điện.
- Thông hiểu các phẩm chất và năng lực của người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
* Bài 13:
Nhận biết được mục đích và vai trò của thiết kế kỹ thuật.
- Nhận biết một số ngành nghề liên quan đến thiết kế.
- Thông hiểu được những ngành nghề kỹ thuật liên quan thiết kế những gì?( Kỹ sư công nghệ chế tạo, kỹ sư xây dựng, nhà thiết kế trang phục may mặc…)

	Vận dụng 
	* Bài 6
- Cho bài tập tính toán tỉ số truyền về truyền động xích và truyền động đai.
* Bài 7:
- Đánh giá năng lực của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí, đình hướng cho bản thân phù nghề ngành nghề trong lĩnhs vực cơ khí.
* Bài 12:
- Cho bài tập tình huống về nhận biết hình các ngành lĩnh vực kỹ thuật điện và đặt câu hỏi ngành nghề lĩnh vực kỹ thuật điện cần những yêu cầu riêng gì?



* Khối 9:
	Nhận biết và thông hiểu 

	* Bài 5:
- Nêu được các bước tính toán chi phí mạng điện trong nhà.
- Nhận biết được các vật liệu và thiết bị được sử dụng trong việc lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Nhận biết được thông số kĩ thuật của dây dẫn và thiết bị điện sử dụng trong bản vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện.
Thông hiểu: Nội dung các bước trong qui trình tính toán chi phí mạng điện trong nhà.
- Đọc được bản vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Thống kê được số lượng, chủng loại thiết bị, vật liệu cần thiết. 
- Tính toán chiều dài dây dẫn và nẹp ống nhựa cộng thêm 20% hao hụt.
- Công thức tính tổng chi phí (thành tiền) cho từng chủng loại, thiết bị
- Công thức tính tổng chi phí ( tổng cộng) cho mạng điện trong nhà.
* Bài 6:
- Kể tên được một số mạch điện thông dụng dùng trong lắp đặt mạng điện nhà.
- Mô tả được nội dung các tiêu chí đánh giá kết quả thực hành lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Qui trình, nội dung lắp đặt mạng điện trong nhà gồm có các bước nào.
Thông hiểu: 
- Mô tả được các mạch điện thực hành như mạch điện bảng điện, mạch điện cầu thang, mạch điện tắt sáng luân phiên…Vd: Lắp mạch bảng điện gồm có: 1 công tắc 2 cực điều khiển bật, tắt 1 đèn và 1 ổ điện.
- Hiểu được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp của các mạch điện thực hành.
- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện với sự tác động bật, tắt của công tắc đối với bóng đèn.
- Từ sơ đồ nguyên lý hay lắp đặt mạch điện nhận dạng được tên gọi của sơ đồ mạch điện
- Trình tự các bước lắp ráp mạch điện theo các mạch điện thực hành như mạch điện bảng điện, mạch điện cầu thang, mạch điện tắt sáng luân phiên…
- Trình tự các bước kiểm tra, thử nghiệm mạch điện thực hành như mạch điện bảng điện, mạch điện cầu thang, mạch điện tắt sáng luân phiên…

	Vận dụng
	* Bài 5:
- Cho sơ đồ mạch điện thực tế yêu cầu tính chiều dài dây dẫn điện và chiều dài nẹp ống dây.
- Tính tổng chi phí của một mạch điện trong nhà theo yêu cầu đề ra.
* Bài 6:
- Từ các sơ đồ nguyên lý mạch điện thực hành hãy vẽ sơ đồ lắp đặt theo vị trí bóng đèn cho sẳn ( Vd: cho thêm bóng đèn hoặc vẽ thêm sơ đồ mới như mạch đèn sáng tỏ sáng mờ…)
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